
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:         /TB-SGDĐT  

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá gói thầu mua văn phòng phẩm và các loại hồ sơ biểu 

mẫu phục vụ Hội đồng thi và các Ban Hội đồng thi, Kì thi chọn học sinh giỏi 

cấp thành phố năm học 2025-2026  
 

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có kế hoạch mua văn phòng 

phẩm và các loại hồ sơ biểu mẫu phục vụ Hội đồng thi và các Ban Hội đồng thi, 

Kì thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026; Sở GDĐT đề nghị 

các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh biên soạn, in ấn hồ sơ thi đáp ứng 

điều kiện như sau:  

Công việc chính: cung cấp văn phòng phẩm, biên soạn, in ấn biểu mẫu các 

loại phục vụ Hội đồng thi và các Ban Hội đồng thi, Kì thi chọn học sinh giỏi cấp 

thành phố năm học 2025-2026. 

Danh mục và số lượng chi tiết: theo phụ lục 1, 2 đính kèm.  

Nơi nhận báo giá: Phòng Quản lý chất lượng, Sở GDĐT thành phố Đà 

Nẵng, Số 02 Đông Giang, thành phố Đà Nẵng.  

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày Thông báo mời chào giá được phát 

hành và kết thúc nhận báo giá trước 16 giờ 30 ngày 11/3/2026.  

Hồ sơ bao gồm: Thư chào giá (có đóng dấu đỏ của công ty, đơn vị). 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Sở GDĐT 

(để đăng trên website);  

- Các đơn vị, công ty cung cấp; 

- Lưu: VT, QLCL.      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG CHI TIẾT HỒ SƠ 

 PHỤC VỤ BAN RA ĐỀ VÀ IN SAO ĐỀ THI  

(Đính kèm theo Thông báo số          /TB-SGDĐT ngày       tháng 3 năm 2026 

của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng) 

 
TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

1 Bì đựng đề thi 

(lớn) 

bì - Bì giấy xi măng dày, 2 lớp giấy bên ngoài và 01 lớp nilong 

bên trong chống nước, chống ẩm. 

- Kích thước: 50 x 60 cm 

- Trọng lượng nhẹ, các mối được gập bằng băng keo hai mặt 

chính xác và chắc chắn, hạn chế tình trạng bung 

510 

2 Bì đựng đề thi 

(nhỏ) 

bì - Bì giấy xi măng dày, 2 lớp giấy bên ngoài và 01 lớp nilong 

bên trong chống nước, chống ẩm. 

- Kích thước: 27 x 37 cm 

- Trọng lượng nhẹ, các mối được gập bằng băng keo hai mặt 

chính xác và chắc chắn, hạn chế tình trạng bung 

1.335 

3 Giấy A4/80 

gsm 

ram - Thương hiệu: Plus 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: A4 (210 x 297)mm. 

+ Định lượng: 80 gsm. 

+ Quy cách: 500 tờ/ram. 

70 

4 Giấy A3/80 

gsm 

ram - Thương hiệu: Plus. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: A3 (297 x 420)mm. 

+ Định lượng: 80 gsm. 

+ Quy cách: 500 tờ/ram 

30 

5 Master (giấy 

nến) chế bản 

cho máy in siêu 

tốc Duplo 

(Model: DP-

X550) 

cuộn - Model: DP-X550 

- Quy cách: 220 tờ (A3)/cuộn 

- Làm từ sợi polyeste 

- Hàng chính hãng: Duplo-Nhật Bản 

- Sử dụng cho máy in siêu tốc hiệu Duplo DP-X550 

3 

6 Mực in dùng 

cho máy siêu 

tốc Duplo 

(Model: DP-

X550) 

ống - Model: DP-X550 

- Dung tích: 1.000ml/hộp 

- Quy cách: Mực in được từ 10.000 - 15.000 trang A3 

- Chiết xuất từ dầu thực vật và chất phụ gia tạo màu 

- Hàng chính hãng: Duplo-Nhật Bản 

- Sử dụng cho máy in siêu tốc hiệu Duplo DP-X550 

8 

7 Hộp mực cho 

máy photocopy 

Toshiba 5528 

hộp - Tên hộp mực t5528 

- Toner Cartridge: T-5528P  

- Weight: 550g 

1 
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TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

8 Bấm loại vừa cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Mẫu mã đẹp, thiết kế chắc chắn, thon gọn vừa tay cầm. 

+ Màu sắc: màu ngẫu nhiên. 

+ Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS 

giúp êm tay khi bấm. 

+ Thân được làm từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền cao 

+ Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng 

20 

9 Kim bấm loại 

20 hộp nhỏ/hộp 

lớn 

hộp - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Sản phẩm được làm từ thép cao cấp, giúp liến kết các tài 

liệu văn bản lại với nhau. 

+ Kim bấm có độ cứng cao, sáng bóng và không bị gỉ sét theo 

thời gian. Dễ dàng sử dụng và thân thiên với người dùng. 

+ Thiết kế: kim bấm có chân kim chắc chắn và bền bi, giúp sử 

dụng lâu dài, không bị bung rời khi sử dụng. 

+ Công dụng: dùng để đóng hồ sơ và giấy tờ thành tập gọn 

gàng, ngăn nắp 

- Quy cách: 20 hộp nhỏ/hộp lớn 

5 

10 Kéo cái - Thương hiệu: Flexoffice FO-SC02 Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long. 

- Kích thước: 211 mm 

- Trọng lượng: 100 gram 

- Quy cách: 1 cái/vỉ 

- Đặc điểm: 

+ Dễ dàng sử dụng. 

+ Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 

+ Lưỡi kéo không bị gỉ sét 

20 

11 Dây su lớn kg - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: 5cm 

+ Dây thun khoanh với đặc tính dẻo, dai. 

+ Phù hợp để cột túi nilong, cột giấy tờ, hàng hóa.... 

1 

12 Hồ dán hộp - Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Dạng keo lỏng, được sử dụng rộng rãi với tính an toàn cao. 

Keo có độ đặc vừa phải nên dễ dàng lưu thông qua đầu lọ, dễ 

tán đều trên bề mặt giấy. Độ kết dính của loại keo này khá tốt, 

mau khô, sử dụng nhanh gọn và dễ dàng. 

+ Quy cách: 10 hộp/01 lốc 

20 
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TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

13 Băng keo trong 

loại lớn 

cuộn - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: bề rộng 48mm, dài 60 Yard(~54m). 

+ Chất liệu: OPP. 

+ Đóng gói: 6 cuộn/1 lốc. 

+ Màu sắc: trong suốt. 

+ Trọng lượng: 140 gram. 

5 

14 Băng keo giấy 

24mmx22Y (6 

cái/lốc) 

lốc - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: 2,5cm. 

+ Quy cách: 06 cái/lốc. 

20 

15 Bao nilong 

trắng 

60x100cm 

cái - Xuất xứ: Việt Nam 

- Đặc điểm: 

+ Loại nilong trong suốt, bề mặt bóng mịn, bền dẻo, tiện lợi 

khi sử dụng để đóng gói các loại hàng hoá 

+ Dày cỡ 04, dài 01 m 

20 

16 Dây nylon 

(1kg/cuộn) 

cuộn - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Dây nhựa buộc hàng ngày càng trở thành sản phẩm thông 

dụng trong cuộc sống hàng ngày bởi sự tiện dụng, dễ sử dụng, 

giá rẻ, an toàn với độ bền, dẻo, dai, lực kéo tốt. Ngoài ra, sản 

phẩm này có thể dễ dàng cuộn lại thành từngcuộn cho quá 

trình cất trữ và vận chuyển. 

+ Kích thước: dài 1.000m. 

+ Khối lượng: 1kg/cuộn. 

+ Màu sắc: Trắng, Xanh, Đỏ,vàng ... 

5 

17 Bút lông dầu 2 

đầu (10 

cây/hộp) màu 

đỏ 

cây - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Bề rộng nét viết: 0.8mm và 6mm. 

+ Số đầu bút: 2. 

+ Trọng lượng: 24 gram. 

10 

18 Bút lông dầu 2 

đầu (10 

cây/hộp) màu 

xanh 

cây - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Bề rộng nét viết: 0.8mm và 6mm. 

+ Số đầu bút: 2. 

+ Trọng lượng: 24 gram. 

10 

19 Bút lông dầu 2 

đầu (10 

cây/hộp) màu 

đen 

cây - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Bề rộng nét viết: 0.8mm và 6mm. 

+ Số đầu bút: 2. 

+ Trọng lượng: 24 gram. 

10 
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TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

20 Bút lông dầu 

sọc (10 

cây/hộp) màu 

đỏ 

cây - Nhãn hiệu: Horse 

- Đặc điểm: 

+ Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan. Có 3 màu: xanh, đỏ và 

đen - Mực mau khô, không bị lem - Thích hợp cho việc phác 

thảo, vẽ, viết và dùng cho các dự án đồ họa - Không chứa các 

chất độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu và Mỹ 

+ Quy cách: 12 cây/hộp 

10 

21 Bút lông dầu 

sọc (10 

cây/hộp) màu 

xanh 

cây - Nhãn hiệu: Horse 

- Đặc điểm: 

+ Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan. Có 3 màu: xanh, đỏ và 

đen - Mực mau khô, không bị lem - Thích hợp cho việc phác 

thảo, vẽ, viết và dùng cho các dự án đồ họa - Không chứa các 

chất độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu và Mỹ 

+ Quy cách: 12 cây/hộp 

10 

22 Bút lông dầu 

sọc (10 

cây/hộp) màu 

đen 

cây - Nhãn hiệu: Horse 

- Đặc điểm: 

+ Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan. Có 3 màu: xanh, đỏ và 

đen - Mực mau khô, không bị lem - Thích hợp cho việc phác 

thảo, vẽ, viết và dùng cho các dự án đồ họa - Không chứa các 

chất độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu và Mỹ 

+ Quy cách: 12 cây/hộp 

10 

23 Bút bi xanh (20 

cây/hộp) 

cây - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Đường kính viên bi 0.5 mm. Trọng lượng 9 gram. Bút có 

thiết kế ấn tượng. Toàn bộ thân bút làm từ nhựa trong, phối 

hợp hoàn hảo với màu ruột bút bên trong. 

+ Đóng gói 20 cây / hộp 

70 

24 Băng xóa cây Băng Xóa Plus V-42-V267 (5mm x 12m) 

- Hãng sản xuất: Công ty PLUS Việt Nam 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước bao bì: 12 x 4 x 1 cm 

+ Trọng lượng: 30 gram 

+ Chiều dài băng xóa lớn và có thể thay ruột dễ dàng giúp tiết 

kiệm hơn cho người sử dụng. 

+ Băng xóa chất lượng cao, dày và dẻo dai, ít đứt khi sử dụng, 

giúp cho chữ viết rõ ràng, không bị nhòe. 

5 

25 Bút dạ quang hộp - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long 

- Đặc điểm: 

+ Bề rộng nét viết: đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm 

+ Số đầu bút: 2 

+ Đóng gói: 5 cây/hộp 

+ Trọng lương: 10 gram 

+ Màu sắc: Vàng / Cam / Hồng / Xanh / Lá 

5 
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TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

26 Sáp đếm (5 

cái/lốc) 

cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Sáp đếm tiền. 

+ Màu trắng 

30 

27 Ghim kẹp giấy 

tam giác 

hộp - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Chất liệu: kim loại. 

+ Kích thước: 25 mm. 

+ Trọng lượng: 38 gram. 

+ Kẹp giấy Thiên Long FO-PAC01 (25mm) có đầu tam giác, 

đầu tròn. 

+ Sản xuất từ kim loại có chất lượng cao, được phủ lớp niken 

chống gỉ. 

+ Có thể giữ được 10 tờ giấy A4 

5 

28 Bì Clear cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: (360 x 260)mm. 

+ Trọng lượng: 35 gram. 

+ Màu sắc: trong suốt. 

+ Độ trong suốt: cao. 

+ Độ dày: 0,15 mm. 

70 

29 USP 64GB cái Kingston 64 GB 3.0 DT 100 12 

30 Kẹp bướm 

15mm 

hộp - Xuất xứ : Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Slecho 

- Đặc điểm: 

+ Kẹp được tài liệu dày khoảng 5 mm 

+ Quy cách: 12 cái/hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 15 mm 

12 

31 Kẹp bướm 

19mm 

hộp - Xuất xứ : Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Slecho 

- Đặc điểm: 

+ Kẹp được tài liệu dày khoảng 5 mm 

+ Quy cách: 12 cái/hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 19 mm 

12 

32 Kẹp bướm 

32mm 

hộp - Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Slecho 

- Đặc điểm: 

+ Kẹp được tài liệu dày khoảng 5 mm 

+ Quy cách: 12 cái/hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 32 mm 

12 

33 Mực dấu màu 

đỏ 

hộp - Sản xuất tại Đài Loan 

- Đặc điểm: 

+ Dung tích: 28ml/lọ 

+ Mực con dấu chuyên dụng đóng được trên mọi về mặt, vật 

liệu trơn hoặc nhám: Giấy, bìa,... Mực chuyên dùng cho các 

loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng 

đóng lên giấy. 

3 
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TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

34 Tập phân trang 

nhựa 5 màu  

tập - Giấy phân trang nhựa 5 màu Pronoti 45502 (hình mũi tên) 

được làm từ chất liệu giấy tốt, bền, hạn chế phai màu và đặc 

biệt là không độc hại, than thiện với môi trường. 

- Không thấm nước, không rách, viết lên được. 

- Độ phủ keo dày, dán dính lâu trên đa số các bề mặt. Keo 

dính bền lâu nhưng dễ di chuyển 

- Nhiều màu sắc giúp bạn phân loại tài liệu và tra cứu thông 

tin nhanh chóng, dễ dàng 

- Thích hợp dùng đánh dấu trang sách, từ điển, đánh dấu chữ 

ký,... giúp bạn phân loại và quản lý hồ sơ hiệu quả. 

- Màu sắc bắt mắt (màu neon): xanh dương, xanh lá, vàng, 

cam, hồng 

- Kích thước: 12mm x 45mm 

- Đóng gói: 20 tờ/màu, 5 màu/tập, 48 tập/hộp 

12 

35 Tập notes  tập - Nhãn hiệu: PRONOTI 

- Chất lượng: đẹp ,mịn,láng. 

- Kích thước : 3x4 N-U304 

- Đóng gói: 100 tờ/tập 

- Lớp keo dính bền lâu, dễ dàng di dời 

12 

36 Giấy pelure tập - Xuất xứ: Việt Nam 

- Đặc điểm: 

+ Làm từ chất liệu giấy Pelure, giấy mỏng, nhưng có độ mềm 

và dai, phù hợp cho niêm phong tủ, két sắt, cửa kho hàng. 

Giấy Perluya có đặc tính mỏng, độ bám dính cao, khi dán bóc 

ra là rách. 

+ Giấy niêm phong Perluya bề mặt giấy có độ trắng ngà, trên 

mặt giấy không ghi chữ, hoàn toàn trắng trơn. 

+ Kích thước khổ giấy A4(21*29,7cm) 

+ Quy cách: Khổ A4, 100 tờ/xấp. 

1 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG CHI TIẾT HỒ SƠ 

 PHỤC VỤ HỘI ĐỒNG THI VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG THI 

(Đính kèm theo Thông báo số          /TB-SGDĐT ngày       tháng 3 năm 2026 

của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng) 

 
TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

1 Bì đựng bài thi đã 

làm phách 

bì − Xuất xứ: Việt Nam. 

− Đặc điểm: 

+ Loại giấy: Túi đựng hồ sơ, giấy kraft định lượng 

150gsm, màu da bò. 

+ Keo dán các mép túi là loại keo đặc biệt không bong 

tróc; 

+ Túi có nắp đậy 3,5 cm.  

+ Số trang: 01. 

+ Khuôn khổ: 30cm x 42 cm. 

- Nội dung: In 1màu/ 1mặt. Chế bản, biên soạn, hướng dẫn 

sử dụng tài liệu, chịu trách nhiệm bảo mật và thời gian giao 

nhận đến Ban Làm phách theo yêu cầu của Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

545 

2 Tờ bao ngoài bài thi Tờ - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Loại giấy: Giấy in, định lượng 100 gsm, độ trắng 90%. 

+ Số trang: 02. 

+ Khuôn khổ: 30cmx 42cm. 

Nội dung: In 1 màu/2 mặt theo chỉ định. Chế bản, biên soạn, 

hướng dẫn sử dụng tài liệu, chịu trách nhiệm bảo mật và thời 

gian giao đến Hội đồng thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

545 

3 Giấy A4/70 gsm ram - Thương hiệu: Plus 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: A4 (210 x 297)mm. 

+ Định lượng: 80 gsm. 

+ Quy cách: 500 tờ/ram. 

15 

4 Kẹp 3 dây Cái - Xuất xứ Việt Nam 

- Kích thước: 24x34x10cm 

- Bìa cứng chắc chắn, trên bề mặt có dán tem sẵn. Ở mỗi góc 

đều có dây buộc giữ cho giấy tờ, tài liệu không bị rơi khi di 

chuyển 

50 

5 Bì Clear cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: (360 x 260)mm. 

+ Trọng lượng: 35 gram. 

+ Màu sắc: trong suốt. 

+ Độ trong suốt: cao. 

+ Độ dày: 0,15 mm. 

50 
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

6 Bấm loại vừa cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Mẫu mã đẹp, thiết kế chắc chắn, thon gọn vừa tay cầm. 

+ Màu sắc: màu ngẫu nhiên. 

+ Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS 

giúp êm tay khi bấm. 

+ Thân được làm từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền cao 

+ Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng 

05 

7 Kim bấm loại 20 

hộp nhỏ/hộp lớn 

hộp - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Sản phẩm được làm từ thép cao cấp, giúp liến kết các tài 

liệu văn bản lại với nhau. 

+ Kim bấm có độ cứng cao, sáng bóng và không bị gỉ sét 

theo thời gian. Dễ dàng sử dụng và thân thiên với người 

dùng. 

+ Thiết kế: kim bấm có chân kim chắc chắn và bền bi, giúp 

sử dụng lâu dài, không bị bung rời khi sử dụng. 

+ Công dụng: dùng để đóng hồ sơ và giấy tờ thành tập gọn 

gàng, ngăn nắp 

- Quy cách: 20 hộp nhỏ/hộp lớn 

1 

8 Kéo cái - Thương hiệu: Flexoffice FO-SC02 Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long. 

- Kích thước: 211 mm 

- Trọng lượng: 100 gram 

- Quy cách: 1 cái/vỉ 

- Đặc điểm: 

+ Dễ dàng sử dụng. 

+ Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 

+ Lưỡi kéo không bị gỉ sét 

5 

9 Dây su lớn kg - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: 5cm 

+ Dây thun khoanh với đặc tính dẻo, dai. 

+ Phù hợp để cột túi nilong, cột giấy tờ, hàng hóa.... 

1 

10 Hồ dán nước Lốc - Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Dạng keo lỏng, được sử dụng rộng rãi với tính an toàn 

cao. Keo có độ đặc vừa phải nên dễ dàng lưu thông qua đầu 

lọ, dễ tán đều trên bề mặt giấy. Độ kết dính của loại keo này 

khá tốt, mau khô, sử dụng nhanh gọn và dễ dàng. 

+ Quy cách: 10 hộp/01 lốc 

1 
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

11 Hồ dán khô Lốc - Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Deli 

- Đặc điểm: Keo có độ bám dính cao, đường keo dính đều, 

sạch, không bị ướt giấy, mang tính thẩm mỹ khi sử dụng. 

Sản phẩm có thể sử dụng cho nhiều chất liệu giấy khác nhau 

- Keo được sản xuất từ chất liệu tự nhiên, đảm bảo an toàn, 

không độc hại cho người sử dụng. Mùi dễ chịu, không gắt 

- Quy cách: 10 hộp/01 lốc 

1 

12 Băng keo trong loại 

lớn 

cuộn - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Kích thước: bề rộng 48mm, dài 60 Yard(~54m). 

+ Chất liệu: OPP. 

+ Đóng gói: 6 cuộn/1 lốc. 

+ Màu sắc: trong suốt. 

+ Trọng lượng: 140 gram. 

1 

14 Bút lông dầu  cây - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Bề rộng nét viết: 0.8mm và 6mm. 

+ Trọng lượng: 24 gram. 

10 

15 Bút bi xanh (20 

cây/hộp) 

cây - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Đường kính viên bi 0.5 mm. Trọng lượng 9 gram. Bút có 

thiết kế ấn tượng. Toàn bộ thân bút làm từ nhựa trong, phối 

hợp hoàn hảo với màu ruột bút bên trong. 

+ Đóng gói 20 cây / hộp 

10 

16 Ghim kẹp giấy tam 

giác 

hộp - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. 

- Đặc điểm: 

+ Chất liệu: kim loại. 

+ Kích thước: 25 mm. 

+ Trọng lượng: 38 gram. 

+ Kẹp giấy Thiên Long FO-PAC01 (25mm) có đầu tam 

giác, đầu tròn. 

+ Sản xuất từ kim loại có chất lượng cao, được phủ lớp 

niken chống gỉ. 

+ Có thể giữ được 10 tờ giấy A4 

5 

30 Kẹp bướm 15mm hộp - Xuất xứ : Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Slecho 

- Đặc điểm: 

+ Kẹp được tài liệu dày khoảng 5 mm 

+ Quy cách: 12 cái/hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 15 

mm 

5 
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

31 Kẹp bướm 19mm hộp - Xuất xứ : Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Slecho 

- Đặc điểm: 

+ Kẹp được tài liệu dày khoảng 5 mm 

+ Quy cách: 12 cái/hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 19 

mm 

5 

32 Phù hiệu Hội đồng 

thi và các Ban Hội 

đồng thi 

Cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Sử dụng cho: Cán bộ làm nhiệm vụ Hội đồng thi và các 

Ban. 

- Đặc điểm: 

+ Loại giấy: Giấy Couché 250gsm  

+ Bảng tên và dây đeo. 

+ Số trang: 01. 

+ Khuôn khổ: 10cm x 6,5 cm. 

- Nội dung: In màu/ 1 mặt trên từng loại mẫu Phù hiệu theo 

từng Ban và chức danh của từng loại. Chế bản, biên soạn, 

hướng dẫn sử dụng tài liệu, chịu trách nhiệm bảo mật và thời 

gian giao nhận đến các Điểm thi và các Ban của Hội đồng 

thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

431 

33 Nhãn niêm phong Cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Loại giấy: pelure, mỏng, độ bám dính cao, khi bóc 

ra là rách, định lượng không quá 25gsm. 

+ Số trang: 01 có khung border bên ngoài. 

+ Khuôn khổ: 4,5cm x 8,0cm. 

Nội dung: In 1 màu/1 mặt. Chế bản, biên soạn, hướng dẫn sử 

dụng tài liệu, chịu trách nhiệm bảo mật và thời gian giao 

nhận đến Ban Chấm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

11.356 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG CHI TIẾT HỒ SƠ 

 PHỤC VỤ CÁC ĐIỂM THI 

(Đính kèm theo Thông báo số          /TB-SGDĐT ngày       tháng 3 năm 2026 

của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng) 

1. Yêu cầu chung 

- Chế bản, biên soạn, hướng dẫn sử dụng tài liệu, chịu trách nhiệm bảo mật hồ sơ biểu 

mẫu 

- Bàn giao đến các Điểm thi (27 Điểm thi) theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Các loại hồ sơ biên bản tại Điểm thi:  

 - Loại giấy: Giấy in, định lượng 80 gsm, độ trắng 90%. 

 - Số trang: 01. 

 - Khuôn khổ: 21cm x 29,7cm 

 - In ấn theo biểu mẫu do Sở GDĐT bàn giao 

 - Các loại hồ sơ cụ thể:      

TT Diễn giải nội dung  ĐVT Tổng 

1 Biên bản chứng kiến túi đề thi tại phòng thi (khổ A4) Tờ 545 

2 Sơ đồ đánh số báo danh (khổ A4) Tờ 545 

3 Biên bản thí sinh vi phạm quy chế thi (khổ A4) Tờ 545 

4 Biên bản CBCT vi phạm quy chế thi (khổ A4) Tờ 81 

5 Biên bản sự việc bất thường (khổ A4) Tờ 545 

6 Biên bản thu bài thi tại phòng hội đồng (khổ A4) Tờ 1.980 

7 Nội quy phòng thi khổ A4, bỏ trong hs CBCT (khổ A4) Tờ 766 

8 Nội quy phòng thi khổ A3, dán niêm bảng tin chung  Tờ 162 

9 Giấy cam đoan (khổ A4) Tờ 135 

11 Hiệu lệnh trống (khổ A4) Tờ 766 

12 Lịch thi (khổ A4) Tờ 766 

13 Bảng điều chỉnh thông tin TS (khổ A4) Tờ 545 

14 Phiếu thu bài thi (khổ A4) Tờ 1034 

15 Danh sách thí sinh trong phòng thi  (khổ A4) Tờ 2068 

 

3. Các hồ sơ, biểu mẫu khác 
TT TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐVT Mô tả đặc điểm Số 

lượng 

1 Giấy thi tự luận Tờ − Xuất xứ: Việt Nam. 

− Đặc điểm: 

+ Loại giấy: Giấy in, định lượng 100 gsm, độ trắng 90%. 

+ Số trang: 02. 

+ Khuôn khổ thành phẩm A3: 29,7cm x 42,0cm. 

+ Đóng gói theo số lượng giấy thi của từng Điểm thi. 

Nội dung: In 1 màu/ 2 mặt. Chế bản, biên soạn, hướng dẫn sử 

dụng tài liệu, chịu trách nhiệm bảo mật và thời gian giao nhận 

đến các Điểm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

26.350 

2 Phiếu trả lời 

trắc nghiệm 

Tờ − Đặc điểm: 

- Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm.  

6600 
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Mẫu 03 phần - Loại giấy: Định lượng 120 g/m2, độ trắng sáng 92-95%. 

- In 2 mặt, mỗi mặt in 02 màu:  

+ Màu đen mật độ TRAM 100%;  

+ Màu đỏ: các đường kẻ (ngang, dọc, các ô tròn và chữ trong 

ô tròn) mật độ TRAM 100%, nền mật độ TRAM 10%.  

– Các điểm định vị gồm:  

+ Định vị đề mã đề thi, định vị số báo danh;  

+ Định vị 04 góc;  

+ Định vị dọc, ngang các phương án trả lời;  

+ Màu của các điểm định vị: màu đen mật độ TRAM 100%;  

+ Các điểm/nút định vị 04 góc, định vị mã đề thi, định vị số 

báo danh, định vị dọc phải cách mép giấy tối thiểu 4,5 mm. 

- Phiếu TLTN phải đảm bảo chính xác các điểm định vị và 

khổ giấy, được in bằng máy in offset (không được in bằng 

hình thức photocopy hoặc máy in màu, máy in phun). 

Chế bản, biên soạn, hướng dẫn sử dụng tài liệu, chịu trách 

nhiệm bảo mật và thời gian giao nhận đến các Điểm thi theo 

yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3 Phiếu trả lời 

trắc nghiệm 

Mẫu 50 câu 

Tờ − Đặc điểm: 

- Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm.  

- Loại giấy: Định lượng 120 g/m2, độ trắng sáng 92-95%. 

- In 2 mặt, mỗi mặt in 02 màu:  

+ Màu đen mật độ TRAM 100%;  

+ Màu đỏ: các đường kẻ (ngang, dọc, các ô tròn và chữ trong 

ô tròn) mật độ TRAM 100%, nền mật độ TRAM 10%.  

– Các điểm định vị gồm:  

+ Định vị đề mã đề thi, định vị số báo danh;  

+ Định vị 04 góc;  

+ Định vị dọc, ngang các phương án trả lời;  

+ Màu của các điểm định vị: màu đen mật độ TRAM 100%;  

+ Các điểm/nút định vị 04 góc, định vị mã đề thi, định vị số 

báo danh, định vị dọc phải cách mép giấy tối thiểu 4,5 mm. 

- Phiếu TLTN phải đảm bảo chính xác các điểm định vị và 

khổ giấy, được in bằng máy in offset (không được in bằng 

hình thức photocopy hoặc máy in màu, máy in phun). 

− Chế bản, biên soạn, phân bổ số lượng theo từng điểm thi 

và bàn giao đến các Điểm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

850 

4 Giấy nháp Tờ - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Loại giấy: Giấy in, định lượng 80 gsm, độ trắng 90%. 

+ Số trang: 01. 

+ Khuôn khổ: 21cm x 29,7cm. 

+ Đóng gói theo số lượng giấy nháp của từng Điểm thi. 

Nội dung: In 1 màu/1 mặt, 2 màu theo chỉ định. Chế bản, 

biên soạn, hướng dẫn sử dụng tài liệu, chịu trách nhiệm 

bảo mật và thời gian giao nhận đến các Điểm thi theo yêu 

cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

34.650 

5 Sổ ghi biên bản Tập - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm:gồm bộ 27 mẫu biên bản 

+ Bộ 27 mẫu biên bản được in bằng giấy in, định lượng 

80gsm, độ trắng 90%. 

27 
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+ Keo dán các mép túi là loại keo đặc biệt không bong 

tróc; 

+ 27 mẫu biên bản có tổng cộng 110 tờ/bộ (20 tờ in 2 

mặt, 90 tờ in 1 mặt). 

6 Danh sách ảnh 

phòng thi 

Tờ + In màu theo dữ liệu do Sở GDĐT cung cấp 

+ Khổ giấy 21cm x 29,7cm, định lượng 80gsm, độ trắng 90%.  

517 

7 Phù hiệu Điểm 

thi 

Cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Sử dụng cho: Cán bộ làm nhiệm vụ các Điểm thi 

- Đặc điểm: 

+ Loại giấy: Giấy Couché 250gsm  

+ Bảng tên và dây đeo. 

+ Số trang: 01. 

+ Khuôn khổ: 10cm x 6,5 cm. 

- Nội dung: In màu/ 1 mặt trên từng loại mẫu Phù hiệu theo 

từng Ban và chức danh của từng loại.  

2035 

 Nhãn niêm 

phong 

Cái - Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đặc điểm: 

+ Loại giấy: pelure, mỏng, độ bám dính cao, khi bóc ra 

là rách, định lượng không quá 25gsm. 

+ Số trang: 01 có khung border bên ngoài. 

+ Khuôn khổ: 4,5cm x 8,0cm. 

Nội dung: In 1 màu/1 mặt.  

20.200 
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